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ĐỀ SỐ 2
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc kĩ văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN

           Mỗi người trong số bẩy anh em chúng tôi đều đã từng làm việc trong cửa hàng nhỏ của cha trên vùng thảo nguyên phía bắc tiểu bang Dakota. […]

           Một buổi chiều ngay trước lễ Giáng sinh năm tôi học lớp 8, một cậu bé, khoảng năm hay sáu tuổi bước vào cửa hàng trong bộ áo khoác tả tơi, tay áo rách nát dơ bẩn, đầu tóc rối bù, đôi giày mòn vẹt kéo lê. Tôi trông nó rất nghèo, nghèo đến nỗi không thể mua được bất cứ thứ gì trong cửa hàng này. Nó rụt rè nhìn quanh gian đồ chơi, cầm lên ngắm nghía rồi đặt chúng vào chỗ cũ.

          
Đúng lúc đó, cha tôi xuất hiện. Ông tiến đến gần thằng bé. Đôi mắt xanh ánh màu thép mỉm cười và hỏi thằng bé xem nó cần gì. Thì ra, nó muốn mua một món quà Giáng sinh cho anh trai. Cha tôi bảo:

        
- Cháu cứ xem cho thỏa thích. Cần gì thì cứ nói, bác sẽ lấy cho. (Tôi rất ngạc nhiên khi ông trân trọng nó như một người lớn).

         
- Món này giá bao nhiêu ạ? Thằng bé hỏi sau khi chọn chiếc máy bay.

         
- Thế cháu có bao nhiêu nào?

Thằng bé chìa ra một nắm tiền nhăn nhúm… 27 cents.

- Bấy nhiêu đó đủ đấy, - cha tôi mỉm cười nói. Cháu có thể mang món quà về.

         
Tôi lặng ngắm thằng bé trong lúc đang gói món hàng lại. Đối với tôi, giờ đây, nó không còn là thằng bé rách rưới, tóc tai bù xù với đôi giày mòn vẹt kéo lê. Đó là một cậu bé hết sức rạng rỡ ôm món quà mà cậu nâng niu như báu vật. Tôi nghĩ về cha tôi và niềm vui sướng tột độ của cậu bé. Tôi hiểu ra một điều gì đó. Chiếc máy bay thực sự đáng giá 38 đôla.

                        (Nhiều tác giả, Những câu chuyện về lòng yêu thương, NXB Trẻ, 2002)

Câu 1 (0.5 điểm). Văn bản trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào? 
A. Miêu tả 
                                         
B. Tự sự                

C. Biểu cảm 
                                         
D. Nghị luận 
Câu 2 (0.5 điểm). Văn bản được kể theo ngôi thứ mấy?

A. Ngôi thứ nhất.                        
  
B. Ngôi thứ hai.                      

C. Ngôi thứ ba.                              
  
D. Kết hợp ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba.                                                    

Câu 3 (0.5 điểm). Trạng ngữ trong câu: “Đúng lúc đó, cha tôi xuất hiện.” có chức năng gì?
A. Chỉ địa điểm                           
  
B. Chỉ mục đích 
C. Chỉ nguyên nhân                      
  
D. Chỉ thời gian 

Câu 4 (0.5 điểm). Cậu bé  trong truyện muốn mua gì ?

	  A. Mua một cuốn sách          
	B. Mua một gói kẹo

	  C. Mua một món quà Giáng sinh cho anh trai
	D. Mua một món đồ chơi cho mình


  Câu 5 (0.5 điểm). Cậu bé trong truyện là một người như thế nào?

A. Rất yêu thương người thân của mình.
B. Lợi dụng trẻ con để mua được giá rẻ.
C. Lợi dụng hoàn cảnh nghèo khó để được thương hại.
D. Rất thích mua đồ chơi.
Câu 6 (0.5 điểm). Người cha của nhân vật “tôi” trong câu chuyện bán chiếc máy bay giá 27 cents vì lí do gì?
A. Vì người cha thấy cậu bé nghèo tội nghiệp. 

B. Vì người cha cảm nhận được tình cảm tốt đẹp của cậu dành cho người thân trong
 gia đình.

C. Vì người cha không muốn cậu bé đứng lâu ở cửa hàng nhà mình.
D. Vì người cha thấy món hàng đã bị ế từ lâu.
Câu 7 (0.5 điểm). Theo em, vì sao cậu bé “vui sướng tột độ” khi mua được chiếc máy bay?

A. Vì cậu đã mua được món đồ chơi với giá rẻ.
B. Vì chiếc máy bay rất đẹp.
C. Vì cậu đã mua được món quà tặng Giáng sinh cho anh trai mình với số tiền ít ỏi.

D. Vì thấy người bán hàng đã rất ưu ái với mình.
Câu 8 (0.5 điểm). Trong câu văn: “Một buổi chiều ngay trước lễ Giáng sinh năm tôi học lớp 8, một cậu bé, khoảng năm hay sáu tuổi bước vào cửa hàng trong bộ áo khoác tả tơi, tay áo rách nát dơ bẩn, đầu tóc rối bù, đôi giày mòn vẹt kéo lê.” trạng ngữ là:

         A. một cậu bé                     B. tay áo rách nát

         C. đầu tóc rối bù                 D. Một buổi chiều ngay trước lễ Giáng sinh năm tôi học lớp 8
Câu 9 (1.0 điểm). Qua câu chuyện, em có cảm nhận gì về nhân vật người cha (Trình bày thành một đoạn văn ngắn từ 3 đến 4 câu).
Câu 10 (1.0 điểm). Thông điệp mà nhà văn muốn gửi gắm cho chúng ta qua câu chuyện trên là gì?
II.  VIẾT (4.0 điểm)

         Bữa tối cuối tuần là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với mỗi gia đình bởi cả nhà được quây quần bên mâm cơm sum họp. Em hãy viết bài văn tả lại một bữa cơm cuối tuần đầm ấm, vui vẻ của gia đình em.

---------------- HẾT ----------------

Họ và tên thí sinh:....................................................Số báo danh:..........................................
Chữ kí của giám thị 1: .................................Chữ kí của giám thị 2: .......................................
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Ngữ văn lớp 6

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	MÃ ĐỀ 2
	1
	B
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	-Hình thức: HS viết thành đoạn văn ngắn (0,25đ)
- Nội dung: HS có thể có nhiều cách diễn đạt khác nhau, song có thể cảm nhận được một số ý  như sau (0,75đ):
- Người cha trong câu chuyện là một người tốt bụng, tế nhị trong cách thể hiện tình yêu thương với mọi người.
- Ông là một người cha tuyệt vời, đã dạy cho con trai của mình bài học đầu tiên vô cùng ý nghĩa: bài học về tình yêu thương và cách thể hiện tình yêu thương
* Lưu ý: GV vẫn cho điểm tối đa nếu HS chỉ cần diễn đạt được: 
- Người cha là người tốt bụng, giàu tình yêu thương, giúp đỡ người nghèo
	1,0



	
	10
	* Thông điệp câu chuyện gửi đến chúng ta:

* Lưu ý: HS chỉ cần trả lời được 2/4 ý sau, GV vẫn cho điểm tối đa:

- Cuộc sống vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh, thiếu thốn về vật chất nhưng lại rất giàu về tình cảm đặc biệt là tình yêu thương với những người thân.

- Tình cảm gia đình ( tình anh em) thật cao đẹp và thiêng liêng, có tình yêu thương, con người luôn cố gắng làm mọi điều để mang lại niềm vui cho người thân yêu.

- Hãy yêu thương và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

- Giúp đỡ  những người có hoàn cảnh khó khăn cũng phải hết sức tế nhị, khéo léo
- Tình người thật đẹp biết bao!
	1,0


	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a.Đảm bảo cấu trúc bài văn miêu tả cảnh sinh hoạt

- Đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài; các ý được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.

- Sử dụng khả năng quan sát, liên tưởng, nhận xét
- Sử dụng từ ngữ gợi tả và biểu cảm, kết hợp các biện pháp tu từ
- Trình bày sạch đẹp, chữ viết rõ ràng. 
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Tả cảnh sinh hoạt
	

	
	
	c. Tả cảnh bữa cơm sum họp gia đình vào cuối tuần
Học sinh có thể có nhiều cách triển khai nhưng về cơ bản cần đảm bảo các yêu cầu sau:
1. MB: Giới thiệu bữa cơm sum họp cuối tuần mà em sẽ miêu tả (có thể nhân dịp sinh nhật của em hoặc bố đi công tác về, hoặc cuối tuần bố mẹ được nghỉ làm….)

2. TB

*  Miêu tả các sự việc theo một trình tự hợp lý rõ ràng: 
- Miêu tả bao quát: Khung cảnh gia đình ( nhà cửa sạch sẽ, trang hoàng đẹp mắt, phòng khách có hoa tươi, âm nhạc…)

- Miêu tả chi tiết: 

+ Phòng ăn mọi người quây quần đông đủ, tiếng cười nói rộn rã, nét mặt ai cũng vui tươi…

+ Trên bàn, các món ăn bày biện thịnh soạn, trang trí đẹp mắt, hương thơm ngào ngạt…

+ Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện (bố mẹ hỏi han việc học tập của các con….)

+ Mọi người quan tâm, chăm sóc cho nhau: bố mẹ gắp thức ăn cho các con…

+ Bữa ăn thật ngon vì hương vị tình thân tràn ngập cả gia đình….

3. KB

- Phát biểu cảm nghĩ về bữa cơm sum họp cuối tuần

- Liên hệ bản thân: chăm lo vun đắp hạnh phúc gia đình từ những điều giản dị nhất

*Chú ý: Trong khi làm bào cần kết hợp hài hòa giữa miêu tả với tự sự và biểu cảm

* Lưu ý:
-Nếu HS miêu tả bữa cơm sum họp gia đình vào buổi trưa hoặc miêu tả bữa cơm tối của một ngày nào đó trong tuần ( không phải cuối tuần)  thì GV chấm bài linh động cho HS. 

- Nếu HS làm lạc sang văn tự sự ( yếu tố miêu tả mờ nhạt), GV cho điểm tối đa toàn bài: 2,5 điểm
	0,5
2,5

0,5



	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp:  Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục rõ ràng, lời văn giàu hình ảnh, cảm xúc
	


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022-2023

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6 

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện ngắn
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Viết được một bài văn miêu tả cảnh sinh hoạt
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngắn
	Nhận biết: 

- Nhận biết được thể loại, chi tiết tiêu biểu, nhân vật, đề tài, cốt truyện, lời người kể chuyện và lời nhân vật.

- Nhận ra trạng ngữ, các biện pháp tu từ

Thông hiểu:

- Hiểu được ý nghĩa của các chi tiết, thông điệp của VB, lí giải được các chi tiết có ý nghĩa…

Vận dụng:

- Nêu được bài học rút ra từ văn bản

- Viết được đoạn văn cảm nhận về nhân vật trong VB
	3 TN
	5TN
	2TL
	

	2
	Viết
	Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt
	Nhận biết: 

- Xác định được kiểu bài miêu tả, đối tượng cần miêu tả.

- Nhớ được các chi tiết của cảnh sinh hoạt để tái hiện lại..

Thông hiểu: 

- Miêu tả được các hành động, trạng thái của cảnh vật, con người  trong cảnh sinh hoạt thể hiện bằng các động từ, tính từ, các biện pháp tư từ so sánh, nhân hóa, ẩn dụ…

- Nêu được các diễn biến của cảnh sinh hoạt.

Vận dụng cao: 

- Lựa chọn và sắp xếp diễn biến cảnh sinh hoạt một cách nghệ thuật, miêu tả theo trật tự; diễn đạt sáng tạo, lời tả hấp dẫn lôi cuốn.

- Lựa chọn các chi tiết đặc sắc, có tác dụng bồi đắp suy nghĩ tình cảm tốt đẹp trong cuộc sống.

- Nêu được suy nghĩ, cảm xúc của người viết về cảnh sinh hoạt.
	1*
	1*
	1*
	1*



	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


ĐỀ CHÍNH THỨC
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